Bài tập ôn tập lớp 2: Tuần 21               

I. TOÁN:

Bài 1: Tính:

3 x 5 + 15 =                 2 x 5 + 38 =                    3 x 3 + 13 =                 4 x 4 + 26 =

3 x 1 - 3 =                   4 x 4 - 16 =                     8 x 4 - 19  =                   1 x 3 + 97 =

Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu:
20 x 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100          ;    18 x 2 =

27 x 3 =                                                          ;    16 x 4 = 

Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 15cm, đoạn CD dài 20cm, đoạn BC dài 19cm.

Bài 4: Đặt tên rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:               3dm

a)            2cm                                                              b)                                          4dm

                              2cm                        2cm                            7dm

                                    2cm

Bài 5: Số?

	Thừa số
	5
	4
	
	3
	2
	
	5

	Thừa số
	3
	
	6
	9
	
	2
	

	Tích
	15
	20
	30
	
	16
	8
	25


Bài 6: Mỗi học sinh giỏi được tặng 5 quyển vở. Hỏi 9 học sinh giỏi được tặng bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Nhà An nuôi 6 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân gà?


